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	HỌ VÀ TÊN ĐỆM
	TÊN
	LỚP
	XẾP GIẢI

	1
	Võ Đăng 
	Khoa
	1A
	Nhất

	2
	Trần Phạm Phương 
	Nghi
	1A
	Nhất

	3
	Trần Phạm Khả
	Uyên
	1A
	Nhất

	4
	Phạm Lê Tố 
	Quyên
	1B
	Nhất

	5
	Trần Thị Khả 
	Hân
	1E
	Nhất

	6
	Lê Lam
	Hạ
	2A
	Nhất

	7
	Trương Lê Huyền 
	Trân
	2A
	Nhất

	8
	Huỳnh Trúc 
	Linh
	2B
	Nhất

	9
	Võ Ngọc Bảo 
	Trân
	3A
	Nhất

	10
	Võ Bùi Quỳnh 
	Trâm
	3C
	Nhất

	11
	Nguyễn Mi
	Na
	3C
	[bookmark: _GoBack]Nhất

	12
	Võ Thị Ngọc 
	Trân
	3E
	Nhất

	13
	Lê Phạm Kim 
	Ngân
	4A
	Nhất

	14
	Đặng Nguyễn Diễm 
	My
	4B
	Nhất

	15
	Trần Mai Nhã
	Uyên
	4E
	Nhất

	16
	Trần Võ Bảo 
	Khiêm
	5B
	Nhất

	17
	Phạm Nguyễn Nhật 
	Hưng
	1C
	Nhì

	18
	Phạm Lê Khánh 
	An
	1D
	Nhì

	19
	Phạm Thị Kim 
	Chi
	1D
	Nhì

	20
	Đỗ Huỳnh Nhã 
	Vy
	2D
	Nhì

	21
	Phạm Thiên
	Quốc 
	2E
	Nhì

	22
	Đỗ Trần Rô
	Ny
	2G
	Nhì

	23
	Lưu Lam
	Tuệ
	3A
	Nhì

	24
	Đặng Lê An
	Na
	3C
	Nhì

	25
	Phạm Trương Cẩm 
	Giang
	3D
	Nhì

	26
	Lý Phạm Bảo 
	Anh
	3E
	Nhì

	27
	Mai Lê Bảo 
	Chi
	4A
	Nhì

	28
	Phạm Cao Thảo 
	Tiên
	4B
	Nhì

	29
	Trần Lưu Diễm 
	Quỳnh
	4C
	Nhì

	30
	Phạm Nguyễn Bảo 
	Quỳnh
	4D
	Nhì

	31
	Phan Dương Hoàng
	Nam
	4E
	Nhì

	32
	Lương Kim Hoàng 
	Yến
	5B
	Nhì

	33
	Trần Yến Ngọc 
	Diễm
	5E
	Nhì

	34
	Phạm Ngọc Du
	By
	5G
	Nhì

	35
	Nguyễn Thị Anh 
	Trinh
	5G
	Nhì

	36
	Trần Bùi Đăng 
	Thuận
	1B
	Ba

	37
	Võ Minh 
	Trí
	1B
	Ba

	38
	Võ Hoàng Anh 
	Thư
	1E
	Ba

	39
	Trần Trương Trang 
	Anh
	2A
	Ba

	40
	Nguyễn Bích 
	Phương
	2B
	Ba

	41
	Đỗ Hoàng Minh 
	Thư
	2C
	Ba

	42
	Nguyễn Kiều Hoàng
	Thy
	3A
	Ba

	43
	Võ Quỳnh 
	Như
	3B
	Ba

	44
	Phạm Bảo Anh 
	Thư
	3D
	Ba

	45
	Tạ Bảo 
	Quyên
	3G
	Ba

	46
	Đặng Trần Bảo 
	Trân
	3G
	Ba

	47
	Đỗ Thiên
	Ý
	3G
	Ba

	48
	Võ Ngô Trâm 
	Đoan
	4C
	Ba

	49
	Đinh Lê Bảo 
	Ngọc
	5A
	Ba

	50
	Trương Đỗ Quang
	Vinh
	5C
	Ba

	51
	Mai Thị Thảo 
	Nguyên
	5D
	Ba

	52
	Cao Bá 
	Vũ
	5E
	Ba




